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Tham khảo nhanh
Bảng sau đây thể hiện các chức năng của nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

 biểu thị nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.

(Các) Nút/Mục đích Hành động Cách xác nhận

(Khi không đăng ký chế độ ứng dụng) 
Thay đổi lực bắt vít bằng nút chuyển đổi 
nhanh giữa các chế độ

Nhấn

Đèn phía trước trên dụng cụ nháy sáng 
ngay.

(Khi có đăng ký chế độ ứng dụng) 
Chuyển sang chế độ ứng dụng đã 
đăng ký

Nhấn

Đèn phía trước trên dụng cụ nháy sáng 
ngay.

Đăng ký chế độ ứng dụng

Nhấn và giữ (mỗi nút) Ví dụ: Chế độ gỗ được đăng ký

Đèn của chế độ ứng dụng mong muốn sẽ 
nhấp nháy.

Xóa chế độ ứng dụng đã đăng ký

Nhấn và giữ (mỗi nút)

Tất cả đèn cấp độ lực bắt vít sẽ nhấp nháy.

Tắt nút chuyển đổi nhanh giữa các 
chế độ

Nhấn và giữ (mỗi nút)

Tất cả đèn trên bảng sẽ nhấp nháy.

(Khi có đăng ký chế độ ứng dụng) 
Khôi phục nút chuyển đổi nhanh giữa 
các chế độ

Nhấn và giữ (mỗi nút) Ví dụ: Chế độ gỗ được đăng ký

Đèn của chế độ ứng dụng mong muốn sẽ 
nhấp nháy.

(Khi không đăng ký chế độ ứng dụng) 
Khôi phục nút chuyển đổi nhanh giữa 
các chế độ 

Nhấn và giữ (mỗi nút)

Tất cả đèn cấp độ lực bắt vít sẽ nhấp nháy.

: Đèn đang nhấp nháy.

Thay đổi lực bắt vít
Bạn có thể thay đổi lực bắt vít theo bốn bước: 4 (tối đa), 3 (mạnh), 2 (trung bình) và 1 (nhẹ).
Điều này cho phép vặn vít phù hợp với công tác thực hiện.
Mức độ lực bắt vít sẽ thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút .
Khi không đăng ký chế độ ứng dụng, mức độ lực bắt vít cũng thay đổi bằng nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.
Bạn có thể thay đổi lực bắt vít trong khoảng một phút sau khi nhả cần khởi động công tắc.

LƯU Ý: Bạn có thể kéo dài thời gian để thay đổi lực bắt vít khoảng một phút nếu bạn nhấn nút , , hoặc nút 
chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.
► Hình9
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Chế độ ứng dụng 
(Cấp độ lực bắt vít 
được hiển thị trên 

bảng)

Số nhát đóng tối đa Mục đích Ví dụ về ứng dụng

4 (Tối đa) 4.600 min-1 (/min) Vặn với lực và tốc độ tối đa. Bắt vít cho loại vật liệu không quan 
trọng, vặn chặt các vít dài hoặc bu 
lông.

3 (Mạnh) 3.600 min-1 (/min) Vặn với ít lực và tốc độ hơn Chế 
độ nặng (dễ điều khiển hơn Chế độ 
nặng).

Bắt vít cho loại vật liệu không quan 
trọng, vặn chặt bu lông.

2 (Trung bình) 2.600 min-1 (/min) Dùng để vặn vít khi cần hoàn thiện 
đúng cách.

Bắt vít cho tấm hoàn thiện hoặc tấm 
thạch cao.

1 (Nhẹ) 1.400 min-1 (/min) Vặn với ít lực để tránh vỡ ren vít. Dùng để vặn vít khung trượt hoặc vít 
nhỏ tương tự loại M6.

: Đèn bật.

LƯU Ý: Khi không có đèn nào trên bảng sáng lên, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay trước khi nhấn 
nút  hoặc nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.
LƯU Ý: Tất cả các đèn trên bảng công tắc tắt hết khi dụng cụ được tắt để tiết kiệm pin. Có thể kiểm tra cấp độ lực 
bắt vít bằng cách kéo cần khởi động công tắc đến mức mà dụng cụ không hoạt động.

Thay đổi loại hỗ trợ
Dụng cụ này sử dụng chức năng hỗ trợ cung cấp nhiều chế độ ứng dụng dễ dàng sử dụng để bắt vít cùng với kiểm 
soát tốt.

Loại chế độ ứng dụng thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút .
Bạn có thể thay đổi loại hỗ trợ trong khoảng một phút sau khi nhả cần khởi động công tắc.

LƯU Ý: Bạn có thể kéo dài thời gian để thay đổi loại hỗ trợ khoảng một phút nếu bạn nhấn nút , , hoặc nút 
chuyển đổi nhanh giữa các chế độ.
► Hình10

Chế độ ứng dụng (Loại 
hỗ trợ được hiển thị 

trên bảng)

Số nhát đóng tối đa Tính năng Mục đích

Chế độ gỗ * 4.600 min-1 (/min) Chế độ này giúp ngăn không để vít rơi xuống khi bắt 
đầu bắt vít. Dụng cụ bắt vít có tốc độ quay thấp ban 
đầu. Sau khi dụng cụ bắt đầu tác động, tốc độ quay 
tăng và đạt tốc độ tối đa.

Vặn vít dài.

Chế độ T (1) * – 
(Dụng cụ ngừng quay 
ngay sau khi lực tác 

động bắt đầu.)

Chế độ này giúp ngăn không để vít bị vặn quá chặt. 
Chế độ này cũng thực hiện vận hành nhanh và 
hoàn thiện tốt cùng lúc. Dụng cụ bắt vít có tốc độ 
quay cao và dừng lại ngay sau khi dụng cụ bắt đầu 
tác động.
LƯU Ý:  
Thời gian dừng bắt vít thay đổi tùy theo loại vít 
và loại vật liệu được bắt. Thực hiện kiểm tra bắt 
vít trước khi sử dụng chế độ này.

Bắt vít tự khoan vào tấm 
kim loại mỏng có hoàn 
thiện tốt.
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Chế độ ứng dụng (Loại 
hỗ trợ được hiển thị 

trên bảng)

Số nhát đóng tối đa Tính năng Mục đích

Chế độ T (2) * 2.600 min-1 (/min) Chế độ này giúp ngăn không để vít bị gãy vỡ và 
trờn răng. Chế độ này cũng thực hiện vận hành 
nhanh và hoàn thiện tốt cùng lúc. Dụng cụ bắt vít có 
tốc độ quay cao và làm chậm vòng quay khi dụng cụ 
bắt đầu tác động.
LƯU Ý:  
Nhả cần khởi động công tắc ngay khi vặn chặt 
xong để tránh vặn quá chặt.

Bắt vít tự khoan vào tấm 
kim loại dày cùng có 
hoàn thiện tốt.

Chế độ bu-lông – Theo chiều kim đồng hồ
Chế độ này giúp lặp lại quá trình vặn vít liên tục với 
lực xoắn bằng nhau. Hành trình của cần khởi động 
công tắc để đạt tốc độ tối đa sẽ trở nên ngắn ở chế 
độ này.
Ngược chiều kim đồng hồ
Chế độ này giúp ngăn không để bu-lông rơi xuống. 
Khi nới lỏng bu-lông bằng dụng cụ bắt vít quay 
ngược chiều kim đồng hồ, dụng cụ sẽ tự động 
dừng hoặc chuyển động chậm lại sau khi bu-lông/
đai ốc được nới đủ lỏng. Hành trình của cần khởi 
động công tắc để đạt tốc độ tối đa sẽ trở nên ngắn 
ở chế độ này.
LƯU Ý:  
Thời gian dừng bắt vít thay đổi tùy theo loại vít 
và loại vật liệu được bắt. Thực hiện kiểm tra bắt 
vít trước khi sử dụng chế độ này.

Theo chiều kim 
đồng hồ
Ngăn vặn bu-lông quá 
chặt.
Ngược chiều kim 
đồng hồ
Nới lỏng bu lông.

Chế độ bu-lông (1) – Theo chiều kim đồng hồ
Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi bắt đầu hành 
trình bắt vít.
Ngược chiều kim đồng hồ
Lực bắt vít là 2. Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi 
dừng bắt vít.

–

Chế độ bu-lông (2) 4.600 min-1 (/min) Theo chiều kim đồng hồ
Dụng cụ dừng tự động khoảng 0,3 giây sau đó kể từ 
thời điểm dụng cụ bắt đầu hành trình bắt vít.
Ngược chiều kim đồng hồ
Lực bắt vít là 4. Dụng cụ sẽ tự động dừng ngay khi 
dừng bắt vít.

–

Chế độ bu-lông (3) 4.600 min-1 (/min) Theo chiều kim đồng hồ
Dụng cụ dừng tự động khoảng 1 giây sau đó từ thời 
điểm dụng cụ bắt đầu hành trình bắt vít.
Ngược chiều kim đồng hồ
Dụng cụ sẽ làm chậm lại vòng quay sau khi đã 
dừng bắt vít.

–

: Đèn bật.
*	 Khi dụng cụ quay ngược chiều kim đồng hồ, lực tác động mỗi phút sẽ giống như ở chế độ 4 (tối đa), 

4.600 min-1 (/min).

LƯU Ý: Khi không có đèn nào trên bảng sáng lên, hãy kéo cần khởi động công tắc ngay trước khi nhấn nút .
LƯU Ý: Tất cả các đèn trên bảng công tắc tắt hết khi dụng cụ được tắt để tiết kiệm pin. Có thể kiểm tra loại chế độ 
ứng dụng bằng cách kéo cần khởi động công tắc đến mức mà dụng cụ không hoạt động.

Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ
Những điều bạn có thể thực hiện bằng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ
Chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ giúp tiết kiệm thời gian thay đổi chế độ ứng dụng của dụng cụ. Bạn có 
thể chuyển sang chế độ ứng dụng bạn muốn bằng cách chỉ cần nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Chức 
năng này hữu ích khi thực hiện công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi phải chuyển đổi luân phiên giữa hai chế độ ứng dụng.

VÍ DỤ Nếu bạn có công việc phải sử dụng chế độ T và lực bắt vít tối đa, hãy đăng ký lực bắt vít tối đa cho chức 
năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Sau khi đăng ký, bạn có thể chuyển sang lực bắt vít tối đa từ chế độ T 
chỉ bằng một cú nhấp của nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Ngoài ra, bạn có thể trở về chế độ T bằng cách 
nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ lần nữa.
Ngay cả khi dụng cụ ở chế độ ứng dụng khác ngoài chế độ T, nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ cũng sẽ 
thay đổi thành lực bắt vít tối đa. Chức năng này thuận tiện cho bạn khi đăng ký chế độ ứng dụng mà bạn thường 
sử dụng.
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Bạn có thể chọn một trong các chế độ ứng dụng sau cho chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ:
Lực bắt vít
•	 4 (Tối đa)
•	 3 (Mạnh)
•	 2 (Trung bình)
•	 1 (Nhẹ)
Loại hỗ trợ
•	 Chế độ gỗ
•	 Chế độ T  (1)
•	 Chế độ T  (2)
•	 Chế độ bu-lông (1) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)
•	 Chế độ bu-lông (2) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)
•	 Chế độ bu-lông (3) (theo chiều kim đồng hồ/ngược chiều kim đồng hồ)

Đăng ký chế độ ứng dụng
Để sử dụng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, hãy đăng ký sẵn chế độ ứng dụng mong muốn của bạn 
cho dụng cụ.

1.	 Với nút  hoặc  , hãy chọn chế động ứng dụng mong muốn của bạn.

2.	 Nhấn giữ nút  và nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ cùng lúc cho đến khi đèn chế độ ứng dụng mong 
muốn nhấp nháy.
► Hình11:   �1. Nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ 2. Nút 

LƯU Ý: Bạn có thể ghi đè chế độ ứng dụng mới lên chế độ ứng dụng hiện tại bằng cách thực hiện quy trình trên.

Sử dụng chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ
Khi dụng cụ đang ở chế độ không được đăng ký, hãy nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ để chuyển sang 
chế độ ứng dụng đã đăng ký. Dụng cụ chuyển đổi giữa chế độ ứng dụng đã đăng ký và chế độ ứng dụng cuối cùng 
mỗi lần bạn nhấn nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ. Đèn phía trước sẽ lóe sáng một lần khi chuyển sang chế 
độ ứng dụng đã đăng ký.
Đèn của chế độ ứng dụng đã đăng ký sẽ nhấp nháy khi sử dụng chế độ ứng dụng đã đăng ký.

Xóa chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ
Nhấn và giữ nút  và nút  cùng lúc cho đến khi tất cả đèn cấp độ lực bắt vít nhấp nháy.

LƯU Ý: Sau khi xóa chức năng chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, nút chuyển đổi nhanh giữa các chế độ sẽ hoạt 
động để thay đổi lực bắt vít.

Kiểu dấu hiệu

Chế độ ứng dụng Khi đang đăng ký chế độ ứng dụng Khi chế độ ứng dụng đã đăng ký bật

4 (Tối đa)

3 (Mạnh)

2 (Trung bình)

1 (Nhẹ)

Chế độ gỗ

Chế độ T (1)
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Chế độ ứng dụng Khi đang đăng ký chế độ ứng dụng Khi chế độ ứng dụng đã đăng ký bật

Chế độ T (2)

Chế độ bu-lông (1)

Chế độ bu-lông (2)

Chế độ bu-lông (3)

: Đèn bật.
: Đèn đang nhấp nháy.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt 

dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện 
bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

Lắp hoặc tháo gỡ mũi bắt vít/mũi 
đầu tuýp
Chỉ sử dụng mũi bắt vít/mũi đầu tuýp có phần lắp như 
trình bày trong hình. Không được sử dụng bất cứ loại 
mũi bắt vít/mũi đầu tuýp nào khác.
► Hình12

Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít nông

A=12 mm 
B=9 mm 

Chỉ sử dụng các loại mũi bắt 
vít này. Hãy làm theo quy trình 
1. (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi 
là không cần thiết.

Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít sâu

A=17 mm 
B=14 mm

Để lắp các loại đầu mũi này, 
hãy làm theo quy trình 1.

A=12 mm 
B=9 mm

Để lắp các loại đầu mũi này, 
hãy làm theo quy trình 2. (Lưu 
ý) Miếng đệm đầu mũi là cần 
thiết để lắp mũi vít.

Quy trình 1
Đối với dụng cụ không có trụ ngoài loại lắp nhanh
Để lắp đầu mũi, hãy kéo trụ ngoài ra theo hướng mũi 
tên và đẩy đầu mũi vào trong trụ ngoài hết mức có thể. 
Sau đó nhả trụ ngoài ra để giữ chặt đầu mũi.
► Hình13:   �1. Mũi bắt vít 2. Trụ ngoài

Đối với dụng cụ dùng trụ ngoài loại lắp nhanh
Để lắp đầu mũi máy khoan, đẩy đầu mũi máy khoan 
vào trong trụ ngoài hết mức có thể.

Quy trình 2
Ngoài Quy trình 1, hãy lắp miếng đệm mũi vít vào trụ 
ngoài với đầu chỉ của nó quay vào trong.
► Hình14:   �1. Mũi bắt vít 2. Miếng đệm đầu mũi 3. Trụ 

ngoài

Để tháo mũi vít, hãy kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên 
và kéo mạnh mũi vít ra.

LƯU Ý: Nếu mũi vít không được đẩy đủ sâu vào 
trụ ngoài, trụ ngoài sẽ không trở lại vị trí ban đầu và 
không giữ chặt được mũi vít. Trong trường hợp này, 
cố lắp lại mũi vít theo các hướng dẫn ở trên.
LƯU Ý: Nếu gặp khó khăn khi lắp mũi máy khoan, 
hãy kéo trụ ngoài ra và đẩy mũi khoan vào trụ ngoài 
hết mức có thể.
LƯU Ý: Sau khi đẩy mũi vít vào, đảm bảo rằng mũi 
vít được giữ chặt. Nếu mũi vít rời ra, đừng sử dụng 
nó nữa.

Lắp móc treo

CẢNH BÁO: Sử dụng các bộ phận treo/gắn 
chỉ với mục đích thiết kế, ví dụ: treo dụng cụ lên 
dây đai dụng cụ giữa các công việc hoặc khoảng 
thời gian làm việc.

CẢNH BÁO: Cẩn thận không để móc treo 
quá tải vì dùng lực quá mạnh hoặc tải trọng bất 
thường có thể gây hư hỏng dụng cụ, dẫn đến 
thương tích cá nhân.

THẬN TRỌNG: Khi lắp đặt móc treo, luôn siết 
vít thật chặt. Nếu không làm vậy, móc treo có thể rơi 
ra khỏi dụng cụ và gây thương tích cá nhân.

THẬN TRỌNG: Đảm bảo treo chắc dụng cụ 
trước buông dụng cụ ra. Treo dụng cụ không chắc 
chắn hoặc không cân bằng có thể làm dụng cụ rơi ra 
và bạn có thể bị thương.

Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ. Móc 
treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ. Để lắp 
đặt móc treo, hãy lắp nó vào rãnh trên vỏ dụng cụ trên 
bất cứ mặt nào và sau đó xiết chặt lại bằng vít. Để tháo 
ra, hãy vặn lỏng vít rồi lấy móc treo ra.
► Hình15:   �1. Rãnh 2. Móc treo 3. Vít
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Sử dụng lỗ

CẢNH BÁO: Không bao giờ sử dụng lỗ treo 
cho những mục đích ngoài thiết kế, ví dụ như cột 
dụng cụ ở vị trí cao. Ứng suất nén trong lỗ tải nặng 
có thể gây hư hại cho lỗ, dẫn đến thương tích cho 
bạn hoặc mọi người xung quanh hoặc những người 
ở bên dưới.

Sử dụng lỗ treo ở đáy sau của dụng cụ để treo dụng cụ 
lên tường bằng dây treo hoặc các loại dây tương tự.
► Hình16:   �1. Lỗ treo

VẬN HÀNH
Mô-men xoay đúng quy định có thể khác nhau tùy thuộc 
vào loại hoặc kích thước của vít/bu-lông, vật liệu của 
phôi gia công cần được xiết vặn, v.v... Mối liên hệ giữa 
mô-men xoay và thời gian xoay được thể hiện theo các 
số liệu sau.
► Hình17

Mối liên hệ giữa lực vặn xiết và thời gian vặn xiết 
đối với bu-lông tiêu chuẩn (khi lực bắt vít là 4)
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Mối liên hệ giữa lực vặn xiết và thời gian vặn xiết 
dành cho bu-lông cường độ cao (khi lực bắt vít là 4)
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xiết phù hợp tương ứng với từng đường kính của 
bu-lông

Giữ chặt dụng cụ và đặt điểm đầu mũi vít vào đầu vít. 
Nhấn dụng cụ về phía trước tới mức sao cho mũi vít 
không trượt ra khỏi vít và xoay dụng cụ để bắt đầu bắt 
vít.

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng pin dự phòng để tiếp tục 
vận hành, hãy để dụng cụ nghỉ ít nhất 15 phút.

LƯU Ý: Sử dụng đúng loại mũi vít dành cho đầu vít/
đầu bu-lông mà bạn muốn dùng.
LƯU Ý: Khi xiết vít cỡ M8 hoặc nhỏ hơn, hãy chọn 
lực tác động phù hợp và điều chỉnh cẩn thận áp lực 
lên cần khởi động công tắc sao cho vít không bị hư 
hỏng.
LƯU Ý: Giữ dụng cụ chĩa thẳng vào vít.
LƯU Ý: Nếu lực tác động quá mạnh, hoặc bạn xiết 
chặt vít lâu hơn thời gian thể hiện trong hình, vít hoặc 
điểm đầu mũi vít có thể chịu ứng suất vượt tải, bị trờn 
răng hoặc hư hỏng, v.v... Trước khi thực hiện công 
việc của mình, hãy luôn vận hành thử để xác định 
thời gian xoay phù hợp cho loại vít của bạn.

Mô-men xoay bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như 
sau đây. Sau khi xiết, hãy luôn kiểm tra mô-men xoay 
bằng một cờ-lê cộng lực.
1.	 Khi hộp pin đã xả điện hoàn toàn, hiệu điện thế sẽ 

tụt xuống và mô-men xoay sẽ bị giảm.
2.	 Mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp

Việc không sử dụng mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp 
đúng kích thước có thể làm giảm lực vặn xiết.

3.	 Bu-lông
•	 Ngay cả khi hệ số mô-men xoay và loại 

bu-lông là giống nhau, mô-men xoay đúng 
quy định sẽ khác tùy theo đường kính của 
bu-lông.

•	 Ngay cả khi đường kính các bu-lông là giống 
nhau, mô-men xoay đúng quy định sẽ khác 
tùy theo hệ số mô-men xoay, loại bu-lông và 
chiều dài bu-lông.
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4.	 Cách cầm dụng cụ hoặc vật liệu tại vị trí bắt vít 
cần được xoay cũng sẽ ảnh hưởng đến mô-men 
xoay.

5.	 Vận hành dụng cụ ở tốc độ thấp cũng sẽ làm giảm 
mô-men xoay.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng 

dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra 
trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo 
dưỡng.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, 
dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể 
xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt 
vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản 
phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều 
chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm 
Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy 
quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế 
của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng 

gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với 
dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong 
hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc 
phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của 
chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Mũi bắt vít
•	 Mũi đầu tuýp
•	 Móc treo
•	 Móc treo dụng cụ
•	 Hộp nhựa chứa dụng cụ
•	 Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao 
gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các 
mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุน่: TD002G

ความ
สามารถ
ในการขัน
แน่น

สกรูยึดโลหะ M4 - M8

สลักเกลียวมาตรฐาน M5 - M16

สลักเกลียวทนแรงดึงสูง M5 - M14

ความเร็ว
ขณะหมุน
เปล่า 
(RPM)

4 (โหมดแรงกระแทกสูงสุด) 0 - 3,700 min
-1

3 (โหมดแรงกระแทกหนัก) 0 - 3,200 min
-1

2 (โหมดแรงกระแทกปานกลาง) 0 - 2,100 min
-1

1 (โหมดแรงกระแทกเบา) 0 - 1,100 min
-1

โหมดไม้ 0 - 1,800 min
-1

โหมด T (1) 0 - 2,900 min
-1

โหมด T (2) 0 - 3,700 min
-1

โหมดสลักเกลียว (1) * 0 - 2,700 min
-1

โหมดสลักเกลียว (2) * 0 - 3,700 min
-1

โหมดสลักเกลียว (3) * 0 - 3,700 min
-1

อัตราการ
กระแทกต่อ
นาที

4 (โหมดแรงกระแทกสูงสุด) 0 - 4,600 min
-1

3 (โหมดแรงกระแทกหนัก) 0 - 3,600 min
-1

2 (โหมดแรงกระแทกปานกลาง) 0 - 2,600 min
-1

1 (โหมดแรงกระแทกเบา) 0 - 1,400 min
-1

โหมดไม้ 0 - 4,600 min
-1

โหมด T (1) -

โหมด T (2) * 0 - 2,600 min
-1

โหมดสลักเกลียว (1) -

โหมดสลักเกลียว (2) * 0 - 4,600 min
-1

โหมดสลักเกลียว (3) * 0 - 4,600 min
-1

แรงดันไฟฟ้าสูงสุด D.C. 36 V - 40 V สูงสุด

ความยาวโดยรวม 119 mm

น�ำ้หนักสุทธิ 1.7 - 2.9 kg

*	 ค่าตัวเลขเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา

•	 เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจ�ำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
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•	 ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

•	 น�ำ้หนักอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม รวมถึงตลับแบตเตอรี่ การติดอุปกรณ์เสริมท่ีเบาท่ีสุดและหนักท่ีสุดตามข้อ
บังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

ตลบัแบตเตอรีแ่ละเครือ่งชาร์จท่ีใช้ได้

ตลับแบตเตอรี่ BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F / BL4080F
* : แบตเตอรี่ท่ีแนะน�ำ

เครื่องชาร์จ DC40RA / DC40RB / DC40RC

•	 ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการท่ีแสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจ�ำหน่ายข้ึนอยู่กับภูมิภาคท่ีคุณอาศัยอยู่

ค�ำเตือน: ใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จท่ีระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ตลับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอ่ืนอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สญัลกัษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ท่ีอาจใช้ส�ำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษา
ความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งาน

 
Ni-MH
Li-ion ส�ำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น

เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบ
อันตราย ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อ
แบตเตอรี่จึงอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของมนุษย์ในเชิงลบ
อย่าท้ิงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือท้ิงในครัว
เรือน!
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป
ว่าด้วยขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และหม้อสะสมไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ และขยะจ�ำพวกหม้อสะสมไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ควรมีการจัดเก็บ
ขยะจ�ำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ
หม้อสะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยัง
จุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซ่ึงมีการ
ด�ำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่ง
แวดล้อม
โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เส้นคาดขวางรูปถัง
ขยะแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

จดุประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับขันสกรูเข้าสู่เนื้อไม้ โลหะ และพลาสติก

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยั

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�ำเตือน  อ่านค�ำเตือนด้านความปลอดภัย คู่มือ ภาพ 
และข้อมูลจ�ำเพาะท่ีมีมาให้พร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้านี้ หาก
ไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนท้ังหมดด้านล่างนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟ
ช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เก็บรักษาค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�ำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�ำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�ำงาน

1.	 ดูแลพื้นท่ีท�ำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2.	 อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3.	 ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�ำลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�ำให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1.	 ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต
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2.	 ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

3.	 อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�ำ้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�ำ้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�ำ้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

5.	 ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6.	 หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7.	 เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ท่ีใส่เครื่อง
กระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีคล้ายกันนี้
ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับค�ำ
แนะน�ำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1.	 ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�ำลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�ำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

2.	 ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินท่ีใช้
ในสภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3.	 ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�ำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

4.	 น�ำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

5.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�ำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

6.	 แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและ
เสื้อผ้าอยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่อง
ประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี

7.	 หากมีการจัดอุปกรณ์ส�ำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

8.	 อย่าให้ความคุ้นเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็น
ประจ�ำท�ำให้คุณท�ำตัวตามสบายและละเลยหลักการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระท�ำท่ีไม่
ระมัดระวังอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายใน
เสี้ยววินาที

9.	 สวมใส่แว่นครอบตานิรภัยเพ่ือปกป้องดวงตาของคุณ
จากการบาดเจ็บเม่ือใช้เครื่องมือไฟฟ้า แว่นครอบ
ตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 
166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/
นวิซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นวิซีแลนด์ จะต้องสวม
เกราะป้องกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่อง
มือและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1.	 อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�ำให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

2.	 อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
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3.	 ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่
ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�ำการปรับตั้ง เปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการ
ป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ

4.	 จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�ำแนะน�ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม

5.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจ
สอบการประกอบท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อ
ของช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี การแตกหักของช้ินส่วน 
หรือสภาพอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้น�ำเครื่อง
มือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจ�ำนวน
มากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้อง

6.	 ท�ำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือการตัดท่ีมีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบ
การตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
กว่า

7.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�ำงานและงานท่ีจะลงมือท�ำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�ำงานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�ำหนดไว้อาจท�ำให้เกิด
อันตราย

8.	 ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มี
น�ำ้มันและจาระบีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับท่ีลื่น
จะท�ำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

9.	 ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าท่ีอาจเข้าไป
ติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในช้ินส่วนท่ี
ก�ำลังเคลื่อนท่ีอยู่อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

การใช้งานและดูแลเครื่องมือท่ีใช้แบตเตอรี่

1.	 ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จท่ีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น 
เครื่องชาร์จท่ีเหมาะส�ำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง
อาจเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟไหม้หากน�ำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่
อีกประเภทหนึ่ง

2.	 ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ท่ีก�ำหนดมาโดย
เฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอ่ืนอาจ
ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้

3.	 เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุท่ีเป็น
โลหะอ่ืนๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ 
กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุท่ีเป็นโลหะขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้ัวหนึ่งกับอีกข้ัวหนึ่งได้ การ
ลัดวงจรข้ัวแบตเตอรี่อาจท�ำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้

4.	 ในกรณีท่ีใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัส
โดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน�ำ้ หาก
ของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลว
ท่ีไหลออกจากแบตเตอรี่อาจท�ำให้ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้

5.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องมือท่ีช�ำรุดหรือมีการ
แก้ไข แบตเตอรี่ท่ีเสียหายหรือมีการแก้ไขอาจท�ำให้
เกิดสิ่งท่ีคาดไม่ถึงได้ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ

6.	 ห้ามให้ชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้ไฟ หรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเกิน หากโดนไฟ หรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจ
ก่อให้เกิดการระเบิดได้

7.	 กรุณาปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการชาร์จไฟ และ
ห้ามชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องมือในบริเวณท่ีมี
อุณหภูมินอกเหนือไปจากท่ีระบุในค�ำแนะน�ำ การชาร์จ
ไฟท่ีไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมินอกเหนือไปจากช่วง
อุณหภูมิท่ีระบุในค�ำแนะน�ำอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหาย
และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

การซ่อมบ�ำรุง

1.	 น�ำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�ำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

2.	 ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ท่ีเสียหาย ชุดแบตเตอรี่ท่ีใช้ควร
เป็นชุดท่ีมาจากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

3.	 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

ค�ำเตอืนด้านความปลอดภยัของไขควงกระแทก
แบบไร้สาย

1.	 ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับท่ีเป็นฉนวนขณะ
ท�ำงานท่ีสายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อนอยู่ สาย
รัดท่ีสัมผัสกับสายไฟท่ี “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจ
ท�ำให้ส่วนท่ีเป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวน
หุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ถูกไฟฟ้าช็อตได้
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2.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยืนอย่างม่ันคง
หากใช้งานเครื่องมือในพื้นท่ีสูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่
ด้านล่าง

3.	 จับเครื่องมือให้แน่น

4.	 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง

5.	 อย่าสัมผัสกับดอกไขควงหรือช้ินงานทันทีท่ีท�ำงาน
เสร็จ เนื่องจากอาจมีความร้อนสูงและท�ำให้ผิวหนัง
ไหม้ได้

6.	 ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีหมุนได้

7.	 ใช้มือจับเสริม หากมีมากับเครื่องมือ การสูญเสียการ
ควบคุมอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ

8.	 ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับท่ีเป็นฉนวนเม่ือ
ท�ำงานท่ีเครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อน
อยู่ หากอุปกรณ์ส่วนท่ีใช้ตัดเกิดสัมผัสกับสายไฟท่ี 
“มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจท�ำให้ส่วนท่ีเป็นโลหะ
ของเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนหุ้มเกิดกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านได้ และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อต

9.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟ ท่อส่งน�ำ้ ท่อส่ง
ก๊าซ และอื่นๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายหากเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือนี้

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจท�ำให้ได้
รับบาดเจ็บรุนแรง

ค�ำแนะน�ำเพือ่ความปลอดภยัท่ีส�ำคญัส�ำหรับ
ตลบัแบตเตอรี่

1.	 ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำและ
เครื่องหมายเตือนท้ังหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แบตเตอรี่

2.	 อย่าถอดแยกช้ินส่วนหรือท�ำการดัดแปลงตลับ
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนท่ี
สูงเกินไป หรือระเบิดได้

3.	 หากระยะเวลาท่ีเครื่องท�ำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงท่ีจะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้

4.	 หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน�ำ้เปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจท�ำให้ตาบอด

5.	 ห้ามลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:

(1)	 ห้ามแตะข้ัวกับวัตถุท่ีเป็นสื่อน�ำไฟฟ้าใดๆ

(2)	 หลีกเลี่ยงการเก็บตลับแบตเตอรีไว้ในภาชนะร่วม
กับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ 
ฯลฯ

(3)	 อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน�ำ้หรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจท�ำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้

6.	 ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถาน
ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)

7.	 ห้ามเผาตลับแบตเตอรี่ท้ิง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตลับแบตเตอรี่
อาจระเบิดในกองไฟ

8.	 อย่าตอกตะปู ตัด บด ขว้าง หรือท�ำตลับแบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกตลับแบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง 
การกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ท่ีสูงเกินไป หรือระเบิดได้

9.	 ห้ามใช้แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย

10.	 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีมีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของ Dangerous Goods Legislation 
ส�ำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลท่ี
สาม ตวัแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อก�ำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า 
ในการเตรียมสินค้าท่ีจะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อก�ำหนดใน
ประเทศท่ีอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
ให้ติดเทปหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะท่ีแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนท่ีไปมาในหีบห่อ

11.	 เมื่อก�ำจัดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและก�ำจัดในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่

12.	 ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ท่ีระบุโดย Makita เท่านั้น 
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ตามท่ีระบุอาจ
ท�ำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้

13.	 หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

14.	 ในระหว่างและหลังการใช้งาน ตลับแบตเตอรี่อาจร้อน
ซ่ึงอาจลวกผิวหรือท�ำให้ผิวไหม้ท่ีอุณหภูมิต�่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีร้อน
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15.	 อย่าสัมผัสข้ัวของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอท่ีจะท�ำให้ผิวไหม้ได้

16.	 อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ข้ัว รู และร่องของตลับแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้
เกิดความร้อน ไฟไหม้ ระเบิด และท�ำให้เครื่องมือหรือ
ตลับแบตเตอรี่ท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้โดนลวกหรือ
เกิดการบาดเจ็บได้

17.	 หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ตลับ
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือตลับแบตเตอรี่อาจท�ำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

18.	 เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้
ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 

การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งาน
ของตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 เม่ือไม่ใช้ตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ

5.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

การติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดต�ำแหน่งลิ้นของตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าท่ี ใส่ตลับ
แบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ังได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หาก
ยังเห็นซีลสีแดงตามท่ีแสดงในภาพ แสดงว่าตลับแบตเตอรี่
ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้า
ของตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ
► หมายเลข 1:   �1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง
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การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที
► หมายเลข 2:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบ
เม่ือระบบป้องกันแบตเตอรี่ท�ำงาน

ระบบป้องกนัเครือ่งมอื/แบตเตอร่ี

เครื่องมือมีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัด
ไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

การป้องกนัโอเวอร์โหลด

เมื่อแบตเตอรี่ท�ำงานในรูปแบบท่ีอาจจะดึงพลังงานไฟฟ้าสูง
เกินไป เครื่องมือจะหยุดโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ใดๆ ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะ
ท่ีอาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง

การป้องกนัความร้อนสงูเกนิ

เมื่อเครื่องมือหรือแบตเตอรี่ร้อนเกินไป เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือร้อนเกินไป ไฟจะกะพริบ

การป้องกนัไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่มีระดับพลังงานไม่เพียงพอ เครื่องมือจะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
และน�ำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟ

การป้องกนัจากสาเหตอ่ืุนๆ

ระบบป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจ
สร้างความเสียหายต่อเครื่องมือและท�ำให้เครื่องมือหยุด
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ ด�ำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ทุก
ข้ันตอนเพ่ือก�ำจัดสาเหตุออกไป เมื่อเครื่องมือหยุดท�ำงาน
ช่ัวคราวหรือหยุดท�ำงาน

1.	 ปิดเครื่องมือ แล้วเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง

2.	 ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยน�ำแบตเตอรี่ท่ีชาร์จ
แล้วมาใช้แทน

3.	 ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็นลง

หากอาการไม่ดีขึ้นเมื่อเปิดระบบป้องกันอีกครั้ง ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

การท�ำงานของสวติช์

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องมือ ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน ความเร็ว
เครื่องมือจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงาน ปล่อย
สวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดท�ำงาน
► หมายเลข 3:   �1. สวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: เครื่องมือจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติหากคุณ
ดึงสวิตช์สั่งงานไว้นานเกิน 6 นาที

หมายเหตุ: ในขณะท่ีกดสวิตช์สั่งงาน ปุ่มอ่ืนๆ จะไม่
ท�ำงาน
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การใช้งานสวิตช์เปลีย่นทิศทาง

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้
งานเสมอ

ข้อควรระวัง: ใช้สวิตช์เปลี่ยนทิศทางหลังจากเครื่อง
มือหยุดสนิทแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อน
เครื่องมือหยุดสนิทอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายได้

ข้อควรระวัง: เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนก้าน
สวิตช์เปลี่ยนทิศทางไปท่ีต�ำแหน่งปกติเสมอ

เครื่องมือนีม้ีสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง เพ่ือใช้เปลี่ยนทิศทาง
การหมุน ดันก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพ่ือให้
หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพ่ือให้หมุนทวนเข็ม
นาฬิกา
เมื่อก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางอยู่ในต�ำแหน่งปกติ สวิตช์สั่ง
งานจะไม่สามารถดึงได้
► หมายเลข 4:   �1. ก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง

เบรกไฟฟ้า

เครื่องมือนีม้ีเบรกไฟฟ้า หากเครื่องมือไม่สามารถหยุดได้
อย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน ให้น�ำเครื่องมือไป
รับการซ่อมท่ีศูนย์บริการของ Makita

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง

► หมายเลข 5:   �1. ไฟด้านหน้า

ดึงสวิตช์สั่งงานเพื่อเปิดไฟด้านหน้า เม่ือต้องการปิด ให้
ปล่อยสวิตช์สั่งงาน ไฟด้านหน้าจะดับลงภายในเวลา
ประมาณ 10 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

เมื่อต้องการปิดใช้ไฟด้านหน้า ให้ปิดดวงไฟสถานะ เม่ือ
ต้องการปิดดวงไฟสถานะ ข้ันแรกให้ดึงและปล่อยสวิตช์สั่ง
งาน ภายใน 10 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน ให้กด
ปุ่ม  ค้างไว้สักครู่
เม่ือดวงไฟสถานะปิดอยู่ ไฟด้านหน้าจะไม่เปิดสว่างข้ึน
แม้ว่าจะดึงสวิตช์สั่งงานก็ตาม
เม่ือต้องการเปิดดวงไฟสถานะอีกครั้ง ให้กดปุ่ม  ค้างไว้
สักครู่
► หมายเลข 6:   �1. ปุ่ม  2. แผงสวิตช์

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือมีอุณหภูมิสูงเกินไป ไฟด้านหน้า
จะกระพริบเป็นเวลาหนึ่งนาที หลังจากนั้นแผงสวิตช์จะ
ดับลง ในกรณีนี้ ให้รอจนเครื่องมือเย็นลงก่อนแล้วค่อย
ใช้งานต่อ

หมายเหตุ: เม่ือต้องการตรวจสอบสถานะดวงไฟ ให้ดึง
สวิตช์สั่งงานเม่ือก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางไม่ได้อยู่ใน
ต�ำแหน่งปกติ หากไฟด้านหน้าเปิดสว่างข้ึนเมื่อดึงสวิตช์
สั่งงาน แสดงว่าดวงไฟอยู่ในสถานะเปิด หากไฟด้านหน้า
ไม่เปิดสว่างขึ้น แสดงว่าดวงไฟอยู่ในสถานะปิด

หมายเหตุ: ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์
ของไฟด้านหน้า ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของไฟด้านหน้า 
ไม่เช่นนั้น อาจท�ำให้ส่องสว่างได้น้อยลง

โหมดไฟฉาย

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นไฟฉายมือถือได้

เปิด / ปิดโหมดไฟฉาย

หากต้องการเปิดไฟ ให้ตั้งก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางใน
ต�ำแหน่งปกติ แล้วกดสวิตช์สั่งงาน
ดวงไฟจะสว่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณหนึ่งช่ัวโมง
การปิดโหมดไฟฉาย ให้กดสวิตช์สั่งงานอีกครั้ง หรือกดก้าน
สวิตช์เปลี่ยนทิศทาง

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้
ขณะท่ีก�ำลังอยู่ในโหมดไฟฉาย ดวงไฟบนแผงสวิตช์จะไม่
สว่างข้ึนเมื่ออยู่ในโหมดไฟฉาย

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเปิด/ปิดสถานะดวงไฟหรือ
เปลี่ยนโหมดการใช้งานได้เมื่ออยู่ในโหมดไฟฉาย

หมายเหตุ: โหมดไฟฉายจะไม่ท�ำงานเม่ือระบบป้องกัน
เครื่องมือ/แบตเตอรี่ท�ำงานหรือความจุแบตเตอรี่ไม่
เพียงพอ

การเปลีย่นระดบัความสว่าง

กดปุ่ม  ในขณะท่ีโหมดไฟฉายท�ำงานอยู่ ความสว่างจะ
ลดลงทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่ม  ความสว่างจะกลับไปยังระดับ
สูงสุดเม่ือใช้งานในระดับความสว่างต�ำ่สุด สามารถปรับ
ความสว่างได้ 3 ระดับ

หมายเหตุ: ไฟจะเปิดข้ึนในระดับความสว่างเดียวกับการ
ตั้งค่าครั้งท่ีแล้ว

หมายเหตุ: ความสว่างในระหว่างท่ีเครื่องมือท�ำงานจะ
เป็นระดับเดียวกับความสว่างท่ีตั้งไว้ในโหมดไฟฉาย
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การเปลีย่นโหมดการใช้งาน

โหมดการใช้งานคอือะไร

โหมดการใช้งานคือตวัเลือกของการหมุนขับเคลื่อนและการ
กระแทกซ่ึงถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วในเครื่องมือ การเลือก
โหมดการใช้งานท่ีเหมาะสมกับงานจะท�ำให้คุณสามารถ
ท�ำงานได้รวดเร็วข้ึนและ/หรือท�ำงานได้ประณีตยิ่งขึ้น

เครื่องมือนีม้ีโหมดการใช้งานดังต่อไปนี้
แรงกระแทก

•	 4 (สูงสุด)

•	 3 (หนัก)

•	 2 (ปานกลาง)

•	 1 (เบา)
ประเภทการช่วยเหลือ

•	 โหมดไม้

•	 โหมด T  (1)

•	 โหมด T  (2)

•	 โหมดสลักเกลียว (1) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

•	 โหมดสลักเกลียว (2) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

•	 โหมดสลักเกลียว (3) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ด้วยปุ่ม  ,  หรือปุ่ม
เปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว
► หมายเลข 7:   �1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว 

2. ปุ่ม  3. ปุ่ม 

การลงทะเบียนบางโหมดการใช้งานกับเครื่องมือจะท�ำให้คุณ
สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้ได้เพียงแค่
กดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว (ฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว)

หมายเหตุ: เม่ือไม่มีดวงไฟบนแผงจอติดอยู่ ให้กดสวิตช์
สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ 
หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที
ก่อน ในกรณีนี้ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม , 
ปุ่ม  หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: ดวูิธีการลงทะเบียนโหมดการใช้งานได้ท่ี “การ
ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน” ในส่วน “ฟังก์ชันเปลี่ยน
โหมดอย่างเร็ว”

ปุ่มเปลีย่นโหมดอย่างเรว็

ฟังก์ชันของปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับว่าคุณได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งานเครื่องมือหรือไม่
► หมายเลข 8:   �1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

เมือ่ไม่ได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน:

ระดับของแรงกระแทกจะเปลี่ยนไปทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่ม
เปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าจะกะพริบหนึ่งครั้ง
เมื่อเปลี่ยนแรงกระแทกโดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

เมือ่ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน:

เครื่องมือจะเปลี่ยนระหว่างโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียน
และโหมดการใช้งานปัจจุบันทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่มเปลี่ยนโหมด
อย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าจะกะพริบหนึ่งครั้งเม่ือโหมดการ
ใช้งานถูกเปลี่ยนโดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: เม่ือดวงไฟสถานะปิดอยู่ ไฟด้านหน้าจะไม่
กะพริบแม้ว่าจะเปลี่ยนโหมดการใช้งานโดยการกดปุ่ม
เปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: ดวูิธีการลงทะเบียนโหมดการใช้งานได้ท่ี “การ
ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน” ในส่วน “ฟังก์ชันเปลี่ยน
โหมดอย่างเร็ว”

การปิดใช้ปุ่มเปลีย่นโหมดอย่างเรว็

คุณสามารถปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วได้ หลังปิดใช้
แล้ว ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะไม่ท�ำงานในการเปลี่ยนแรง
กระแทกและการเปลี่ยนโหมดการใช้งาน

การปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมด
อย่างเร็วและปุ่ม  พร้อมกันค้างไว้จนกว่าดวงไฟท้ังหมด
บนแผงจอจะกะพริบ

เมื่อต้องการเปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ให้ท�ำตามข้ัน
ตอนด้านบนอีกครั้ง

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนและลบโหมดการใช้งาน
ได้แม้ว่าปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะถูกปิดใช้อยู่ หลังลง
ทะเบียนหรือลบโหมดการใช้งาน ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่าง
เร็วจะท�ำงาน
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ข้อมูลอ้างองิโดยสงัเขป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟังก์ชันของปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว
 แสดงถึงปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

ปุ่ม / จดุประสงค์ การด�ำเนนิการ วธิกีารยนืยัน

(เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน) 
เปลี่ยนแรงกระแทกด้วยปุ่มเปลี่ยนโหมด
อย่างเร็ว

กด

ไฟด้านหน้าบนเครื่องมือจะกะพริบหนึ่งครั้ง

(เมื่อลงทะเบียนโหมดการใช้งานไว้) 
เปลี่ยนเป็นโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้

กด

ไฟด้านหน้าบนเครื่องมือจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การลงทะเบียนโหมดการใช้งาน

กดค้างไว้ (แต่ละปุ่ม) ตัวอย่าง: มีการลงทะเบียนโหมดไม้แล้ว

ดวงไฟของโหมดการใช้งานท่ีต้องการจะ
กะพริบ

การลบโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้

กดค้างไว้ (แต่ละปุ่ม)

ดวงไฟแสดงระดับแรงกระแทกท้ังหมดจะ
กะพริบ

ปิดใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

กดค้างไว้ (แต่ละปุ่ม)

ดวงไฟท้ังหมดบนแผงจอจะกะพริบ

(เมื่อลงทะเบียนโหมดการใช้งานไว้) 
เริ่มใช้งานปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วอีกครั้ง

กดค้างไว้ (แต่ละปุ่ม) ตัวอย่าง: มีการลงทะเบียนโหมดไม้แล้ว

ดวงไฟของโหมดการใช้งานท่ีต้องการจะ
กะพริบ

(เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน) 
เริ่มใช้งานปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วอีกครั้ง 

กดค้างไว้ (แต่ละปุ่ม)

ดวงไฟแสดงระดับแรงกระแทกท้ังหมดจะ
กะพริบ

: ดวงไฟก�ำลังกระพริบ
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การปรบัแรงกระแทก

คุณสามารถเปลี่ยนแรงกระแทกได้เป็นสี่ข้ัน: 4 (สูงสุด), 3 (หนัก), 2 (ปานกลาง) และ 1 (เบา)
ซ่ึงท�ำให้ขันแน่นได้เหมาะกับงาน
ระดับของแรงกระแทกจะเปลี่ยนทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่ม 
เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนโหมดการใช้งาน จะเปลี่ยนระดับของแรงกระแทกได้โดยปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วเช่นกัน

คุณสามารถเปลี่ยนแรงกระแทกภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถยืดเวลาในการเปลี่ยนแรงกระแทกภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหากคุณกดปุ่ม ,  หรือปุ่ม
เปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

► หมายเลข 9

โหมดการใช้งาน 
(ระดบัแรงกระแทกท่ี
แสดงบนแผงจอ)

อัตราเจาะกระแทกสงูสดุ วตัถปุระสงค์ ตวัอย่างการใช้งาน

4 (สูงสุด) 4,600 min
-1
 (/min) การขันด้วยแรงและความเร็วสูงสุด การขันสกรูบนวัสดุท่ีไม่เรียบ, การขัน

สกรูยาวหรือสลักเกลียว

3 (หนัก) 3,600 min
-1
 (/min) การขันด้วยแรงและความเร็วท่ีน้อย

กว่าโหมดสูงสุด (ควบคุมได้ง่ายกว่า
โหมดสูงสุด)

การขันสกรูบนวัสดุท่ีไม่เรียบ, การขัน
สลักเกลียว

2 (ปานกลาง) 2,600 min
-1
 (/min) ขันแน่นเมื่อต้องการพื้นผิวงานท่ีดี การขันสกรูบนกระดานเคลือบผิวหรือ

กระดานปลาสเตอร์

1 (เบา) 1,400 min
-1
 (/min) ขันแน่นด้วยแรงท่ีน้อยลงเพื่อไม่ให้

เกลียวสกรูแตกหัก
การขันสกรูกรอบหน้าต่างหรือ
สกรูขนาดเล็ก เช่น M6

: ดวงไฟสว่างข้ึน

หมายเหตุ: เม่ือไม่มีดวงไฟบนแผงจอติดอยู่ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่ม  หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

หมายเหตุ: ดวงไฟท้ังหมดบนแผงจอสวิตช์จะดับลงเม่ือปิดเครื่องมือเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบระดับแรง
กระแทกได้โดยการกดสวิตช์สั่งงานในระดับท่ีเครื่องมือจะไม่ท�ำงาน

การเปลีย่นประเภทการช่วยเหลอื

เครื่องมือนีม้ีฟังก์ชันการช่วยเหลือท่ีน�ำเสนอโหมดการใช้งานหลากหลายท่ีใช้ง่ายส�ำหรับการขันสกรูด้วยการควบคุมท่ียอด
เย่ียม

ประเภทของโหมดการใช้งานจะเปลี่ยนทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่ม 

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการช่วยเหลือภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถยืดเวลาในการเปลี่ยนประเภทการช่วยเหลือภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหากคุณกดปุ่ม ,  
 หรือปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว

► หมายเลข 10
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โหมดการใช้งาน (ประเภท
การช่วยเหลอืท่ีแสดงบน

แผงจอ)

อัตราเจาะกระแทกสงูสดุ ลกัษณะเด่น จดุประสงค์

โหมดไม้ * 4,600 min
-1
 (/min) โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูจากการร่วงหล่นขณะเริ่ม

การขัน เครื่องมือนี้จะขันสกรูด้วยการหมุนความเร็ว
ต�ำ่ก่อน หลังจากท่ีเครื่องมือเริ่มกระแทก ความเร็ว
ในการหมุนจะเพิ่มข้ึนและท�ำความเร็วสูงสุด

การขันสกรูยาว

โหมด T (1) * – 
(เครื่องมือจะหยุด

หมุนทันทีหลังจากเริ่ม
กระแทก)

โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูไม่ให้ขันแน่นจนเกินไป 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ท�ำงานได้เร็วและท�ำให้ได้พื้นผิว
ท่ีเรียบร้อยในเวลาเดียวกัน เครื่องมือจะขันสกรูด้วย
การหมุนความเร็วสูงและจะหยุดทันทีหลังจากเครื่อง
มือเริ่มกระแทก
หมายเหตุ:  
เวลาในการหยุดการขันจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับประเภทของสกรูและวัสดุท่ีถูกขันสกรู ท�ำการ
ทดสอบการขันก่อนใช้งานโหมดนี้

การขันสกรูเจาะเข้ากับ
แผ่นโลหะบางและให้ได้
พื้นผิวท่ีเรียบร้อย

โหมด T (2) * 2,600 min
-1
 (/min) โหมดนี้จะช่วยป้องกันสกรูไม่ให้แตกและลอก 

นอกจากนี้ยังช่วยให้ท�ำงานได้เร็วและท�ำให้ได้พื้น
ผิวท่ีเรียบร้อยในเวลาเดียวกัน เครื่องมือนี้จะขัน
สกรูด้วยการหมุนความเร็วสูงและลดการหมุนลงเม่ือ
เครื่องเริ่มกระแทก
หมายเหตุ:  
ปล่อยสวิตช์สั่งงานทันทีท่ีขันเสร็จเพื่อป้องกันการ
ขันแน่นเกินไป

การขันสกรูเจาะเข้ากับ
แผ่นโลหะหนาและให้ได้
พื้นผิวท่ีเรียบร้อย

โหมดสลักเกลียว – ตามเข็มนาฬิกา
โหมดนี้จะช่วยในการขันสกรูซ�้ำอย่างต่อเนื่องด้วย
แรงบิดขันแน่นเท่าๆ กัน จังหวะของสวิตช์สั่งงาน
ในการท�ำงานถึงระดับความเร็วสูงสุดจะเปลี่ยนเป็น
สั้นในโหมดนี้
ทวนเข็มนาฬิกา
โหมดนี้จะช่วยป้องกันสลักเกลียวร่วงหล่น เม่ือคลาย
สลักเกลียวด้วยการขันของเครื่องมือแบบหมุนทวน
เข็มนาฬิกา เครื่องมือจะหยุดท�ำงานอัตโนมัติหรือช้า
ลงหลังจากสลักเกลียว/น็อตนั้นถูกคลายเพียงพอแล้ว 
จังหวะของสวิตช์สั่งงานในการท�ำงานถึงระดับ
ความเร็วสูงสุดจะเปลี่ยนเป็นสั้นในโหมดนี้
หมายเหตุ:  
เวลาในการหยุดการขันจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับประเภทของสกรูและวัสดุท่ีถูกขันสกรู ท�ำการ
ทดสอบการขันก่อนใช้งานโหมดนี้

ตามเข็มนาฬิกา
การป้องกันการขันแน่น
สลักเกลียวมากเกินควร
ทวนเข็มนาฬิกา
การคลายสลักเกลียว

โหมดสลักเกลียว (1) – ตามเข็มนาฬิกา
เครื่องมือหยุดท�ำงานอัตโนมัติทันทีท่ีเริ่มกระแทก
ทวนเข็มนาฬิกา
แรงกระแทกคือ 2 เครื่องมือหยุดท�ำงานอัตโนมัติ
ทันทีท่ีหยุดกระแทก

–



89 ภาษาไทย

โหมดการใช้งาน (ประเภท
การช่วยเหลอืท่ีแสดงบน

แผงจอ)

อัตราเจาะกระแทกสงูสดุ ลกัษณะเด่น จดุประสงค์

โหมดสลักเกลียว (2) 4,600 min
-1
 (/min) ตามเข็มนาฬิกา

เครื่องมือหยุดท�ำงานอัตโนมัติประมาณ 0.3 วินาที
หลังจากช่วงท่ีเครื่องมือเริ่มกระแทก
ทวนเข็มนาฬิกา
แรงกระแทกคือ 4 เครื่องมือหยุดท�ำงานอัตโนมัติ
ทันทีท่ีหยุดกระแทก

–

โหมดสลักเกลียว (3) 4,600 min
-1
 (/min) ตามเข็มนาฬิกา

เครื่องมือหยุดท�ำงานอัตโนมัติประมาณ 1 วินาทีหลัง
จากช่วงท่ีเครื่องมือเริ่มกระแทก
ทวนเข็มนาฬิกา
เครื่องมือหมุนช้าลงหลังจากหยุดกระแทก

–

: ดวงไฟสว่างข้ึน

*	 เม่ือเครื่องมือหมุนทวนเข็มนาฬิกา การกระแทกต่อนาทีจะเท่ากับโหมด 4 (สูงสุด) 4,600 min
-1
 (/min)

หมายเหตุ: เม่ือไม่มีดวงไฟใดบนแผงจอติดอยู่ ให้กดสวิตช์สั่งงานหนึ่งครั้งก่อนกดปุ่ม 

หมายเหตุ: ดวงไฟท้ังหมดบนแผงจอสวิตช์จะดับลงเม่ือปิดเครื่องมือเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบประเภท
ของโหมดการใช้งานได้โดยการกดสวิตช์สั่งงานในระดับท่ีเครื่องมือจะไม่ท�ำงาน

ฟังก์ชนัเปลีย่นโหมดอย่างเรว็

คณุจะสามารถท�ำอะไรกบัฟังก์ชนัเปลีย่นโหมดอย่างเรว็ได้บ้าง

ฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะบันทึกเวลาในการเปลี่ยนโหมดการใช้งานของเครื่องมือ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งาน
ท่ีต้องการได้โดยการกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ซ่ึงจะมีประโยชน์เมื่อท�ำงานเดิมซ�้ำๆ ท่ีต้องเปลี่ยนระหว่างโหมดการใช้งาน
สองโหมดสลับกัน

ตัวอย่าง หากคุณมีงานท่ีใช้โหมด T และแรงกระแทกสูงสุด ให้ลงทะเบียนแรงกระแทกสูงสุดส�ำหรับฟังก์ชันเปลี่ยนโหมด
อย่างเร็ว เม่ือลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนไปท่ีแรงกระแทกสูงสุดจากโหมด T โดยคลิกท่ีปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว
หนึ่งครั้ง นอกจากนี้คุณสามารถกลับไปท่ีโหมด T โดยกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วอีกครั้ง

แม้ว่าเครื่องมือจะอยู่ในโหมดการใช้งานอ่ืนนอกจากโหมด T เมื่อกดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะเปลี่ยนเป็นแรงกระแทก
สูงสุด ท�ำให้คุณสามารถลงทะเบียนโหมดการใช้งานท่ีคุณใช้บ่อยได้อย่างสะดวก

คุณสามารถเลือกหนึ่งในโหมดการใช้งานต่อไปนี้ส�ำหรับฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว
แรงกระแทก

•	 4 (สูงสุด)

•	 3 (หนัก)

•	 2 (ปานกลาง)

•	 1 (เบา)
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ประเภทการช่วยเหลือ

•	 โหมดไม้

•	 โหมด T  (1)

•	 โหมด T  (2)

•	 โหมดสลักเกลียว (1) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

•	 โหมดสลักเกลียว (2) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

•	 โหมดสลักเกลียว (3) (ตาม/ทวนเข็มนาฬิกา)

การลงทะเบียนโหมดการใช้งาน

การใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ให้ลงทะเบียนโหมดการใช้งานท่ีต้องการเข้ากับเครื่องมือก่อน

1.	 เลือกโหมดการใช้งานท่ีคุณต้องการด้วยปุ่ม  หรือ 

2.	 กดปุ่ม  และปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วพร้อมกันค้างไว้จนกว่าดวงไฟของโหมดการใช้งานท่ีต้องการจะกะพริบ
► หมายเลข 11:   �1. ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว 2. ปุ่ม 

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกทับโหมดการใช้งานปัจจุบันด้วยโหมดการใช้งานใหม่ได้โดยท�ำตามข้ันตอนด้านบน

การใช้ฟังก์ชนัเปลีย่นโหมดอย่างเรว็

เมื่อเครื่องมืออยู่ในโหมดท่ีไม่ได้ลงทะเบียน ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วเพ่ือสลับไปเป็นโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้ 
เครื่องมือนี้จะสลับไปมาระหว่างโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้กับโหมดการใช้งานสุดท้ายทุกครั้งท่ีคุณกดปุ่มเปลี่ยนโหมด
อย่างเร็ว ดวงไฟด้านหน้าจะกะพริบหนึ่งครั้งเม่ือเปลี่ยนเป็นโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้
ดวงไฟของโหมดการใช้งานท่ีต้องการจะกะพริบเม่ือใช้โหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้

การลบฟังก์ชันเปลีย่นโหมดอย่างเรว็

กดปุ่ม  และปุ่ม  ค้างไว้พร้อมกันจนกระท่ังดวงไฟระดับแรงกระแทกท้ังหมดกะพริบ

หมายเหตุ: หลังจากลบฟังก์ชันเปลี่ยนโหมดอย่างเร็ว ปุ่มเปลี่ยนโหมดอย่างเร็วจะท�ำงานเพื่อเปลี่ยนแรงกระแทก

รูปแบบการแจ้งเตือน

โหมดการใช้งาน ขณะลงทะเบียนโหมดการใช้งาน เมือ่เปิดโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้

4 (สูงสุด)

3 (หนัก)

2 (ปานกลาง)

1 (เบา)

โหมดไม้

โหมด T (1)



91 ภาษาไทย

โหมดการใช้งาน ขณะลงทะเบียนโหมดการใช้งาน เมือ่เปิดโหมดการใช้งานท่ีลงทะเบียนไว้

โหมด T (2)

โหมดสลักเกลียว (1)

โหมดสลักเกลียว (2)

โหมดสลักเกลียว (3)

: ดวงไฟสว่างข้ึน
: ดวงไฟก�ำลังกระพริบ

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

การตดิต้ังและถอดดอกไขควงหรือหัวบ็อกซ์ดอก
สว่าน

ใช้เฉพาะดอกไขควงหรือหัวบ็อกซ์ท่ีมีแกนเสียบดังท่ีแสดงใน
ภาพ ห้ามใช้ดอกไขควง/หัวบ็อกซ์แบบอื่น
► หมายเลข 12

ส�ำหรับเครื่องมือท่ีมีรูดอกไขควงตื้น

A = 12 mm 
B = 9 mm 

ใช้เฉพาะดอกไขควงชนิด
นี้ โดยท�ำตามข้ันตอน 1 
(หมายเหตุ) ไม่ต้องใช้ตวัต่อ

ส�ำหรับเครื่องมือท่ีมีรูดอกไขควงลึก

A = 17 mm 
B = 14 mm

เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง
ชนิดนี้ ให้ท�ำตามข้ันตอน 1

A = 12 mm 
B = 9 mm

เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง
ชนิดนี้ ให้ท�ำตามข้ันตอน 2 
(หมายเหตุ) ต้องใช้ตวัต่อเพื่อ
ติดตั้งดอกไขควง

วธิทีี ่1

ส�ำหรับเครื่องมือท่ีไม่มีปลอกแบบสัมผัสเดียว
เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศร 
และใส่ดอกไขควงลงในปลอกจนสุด 
จากนั้นปล่อยปลอกเพ่ือยึดดอกไขควง
► หมายเลข 13:   �1. ดอกไขควง 2. ปลอก

ส�ำหรับเครื่องมือท่ีมีปลอกแบบสัมผัสเดียว
เมื่อต้องการติดตั้งดอกไขควง ให้ใส่ดอกไขควงลงในปลอก
จนสุด

วธิทีี ่2

จากข้ันตอน 1 ข้างต้น ให้ใส่ตวัต่อดอกไขควงลงในปลอก
โดยให้ด้านปลายอยู่ข้างใน
► หมายเลข 14:   �1. ดอกไขควง 2. ตวัต่อดอกไขควง 

3. ปลอก

เมื่อต้องการถอดดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศร
และดึงดอกไขควงออก

หมายเหตุ: หากใส่ดอกไขควงลงในปลอกลึกไม่เพียงพอ 
ปลอกจะไม่กลับคืนสู่ต�ำแหน่งเดิม และดอกไขควงจะไม่
ถูกยึดแน่น ในกรณีนี้ ให้ลองใส่ดอกไขควงลงไปอีกครั้ง
ตามค�ำแนะน�ำด้านบน

หมายเหตุ: หากใส่ดอกไขควงลงได้ยาก ให้ดึงปลอกและ
ใส่ดอกไขควงลงในปลอกจนสุด

หมายเหตุ: หลังจากท่ีใส่ดอกไขควงแล้ว ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าดอกไขควงยึดแน่นดีแล้ว หากดอกไขควงหลุด
ออกมา ห้ามน�ำไปใช้งาน
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ขอเกีย่วตดิตัง้

ค�ำเตือน: ใช้ช้ินส่วนแขวน/ติดตั้งตามจุดประสงค์ท่ี
ก�ำหนดไว้เท่านั้น เช่น การแขวนเครื่องมือบนเข็มขัด
เครื่องมือระหว่างงานหรือช่วงเวลาท�ำงาน

ค�ำเตือน: ระวังอย่าแขวนเครื่องมือท่ีหนักเกินไปบน
ขอเกี่ยวเพราะแรงปริมาณมากหรือภาระท่ีไม่สม�่ำเสมอ
อาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายซ่ึงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: เมื่อท�ำการติดตั้งขอเกี่ยว ให้ขันสกรูให้
แน่นเสมอ ไม่เช่นนั้น ขอเกี่ยวอาจหลุดออกจากเครื่องมือ 
และอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขวนเครื่องมือ
อย่างม่ันคงก่อนปล่อยมือ การแขวนท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ไม่สมดุลอาจท�ำให้เครื่องมือหล่นและท�ำให้คุณได้รับบาด
เจ็บได้

ขอเกี่ยวให้ความสะดวกส�ำหรับการแขวนเครื่องมือไว้
ช่ัวคราว ซ่ึงสามารถติดตั้งไว้ท่ีด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง
มือ เม่ือต้องการติดตั้งขอเกี่ยว ให้ใส่ขอเกี่ยวลงในร่องบน
ตัวเครื่องมือท่ีด้านใดด้านหนึ่ง แล้วยึดติดไว้ด้วยสกรู เมื่อ
ต้องการถอดออก ให้คลายสกรูแล้วดึงออกมา
► หมายเลข 15:   �1. ร่อง 2. ขอเกี่ยว 3. สกรู

การใช้รู

ค�ำเตือน: อย่าใช้รูแขวนนอกเหนือจุดประสงค์ท่ี
ก�ำหนด เช่น การแขวนเครื่องมือในท่ีสูง เมื่อรูรับแรงท่ี
แขวนไว้หนักเกินไปอาจท�ำให้รูได้รับความเสียหาย ซ่ึงส่ง
ผลให้คุณหรือบุคคลอื่นๆ รอบหรือใต้คุณได้รับบาดเจ็บ

ใช้รูแขวนท่ีด้านหลังล่างของเครื่องมือเพ่ือแขวนเครื่องมือ
บนผนังโดยใช้สายแขวนหรือสายท่ีใกล้เคียง
► หมายเลข 16:   �1. รูแขวน

การใช้งาน

แรงบิดขันแน่นท่ีเหมาะสมอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิด
หรือขนาดของสกรู/สลักเกลียว วัสดุของช้ินงานท่ีจะขันแน่น 
ฯลฯ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่นและเวลาขันแน่น
จะแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง
► หมายเลข 17

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่นและเวลาการขันแน่น
ส�ำหรับสลักเกลียวมาตรฐาน (เมื่อแรงกระแทกเป็น 4)
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1. เวลาการขันแน่น (วินาที) 2. แรงบิดขันแน่น 3. แรงบิด
ในการขันท่ีเหมาะสมตามเส้นผ่านศูนย์กลางของน็อตแต่ละ
ตวั

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดขันแน่นและเวลาการขันแน่น
ส�ำหรับสลักเกลียวทนแรงดึงสูง (เม่ือแรงกระแทกเป็น 4)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

N•m
(kgf•cm)

(2040)

(1836)

(1632)

(1428)

(1224)

(1020)

(816)

(612)

(408)

(204)

0 1 2

2 3

1

M14

M12

(M14)

(M12)

(M10) 

(M8)

M10

M8

1. เวลาการขันแน่น (วินาที) 2. แรงบิดขันแน่น 3. แรงบิด
ในการขันท่ีเหมาะสมตามเส้นผ่านศูนย์กลางของน็อตแต่ละ
ตวั



93

จับเครื่องมือให้แน่น และวางปลายดอกไขควงท่ีหัวสกรู 
ออกแรงดันเครื่องมือเพื่อไม่ให้ดอกไขควงไถลออกจากสกรู 
และเปิดสวิตช์เครื่องมือเพื่อเริ่มใช้งาน

ข้อสังเกต: ถ้าคุณใช้แบตเตอรี่ส�ำรองเพื่อท�ำงานต่อ ให้
พักเครื่องมืออย่างน้อย 15 min

หมายเหตุ: ใช้ดอกไขควงท่ีเหมาะสมกับสกรู/สลักเกลียวท่ี
คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เม่ือขันแน่นสกรู M8 หรือเล็กกว่า ให้เลือกแรง
กระแทกท่ีเหมาะสมแล้วค่อยๆ ดันสวิตช์สั่งงานเพ่ือไม่ให้
สกรูเสียหาย

หมายเหตุ: จับเครื่องมือให้ตรงกับสกรู

หมายเหตุ: หากใช้แรงกระแทกมากเกินไปหรือใช้เวลาขัน
แน่นนานกว่าท่ีแสดงในภาพ สกรูหรือปลายดอกไขควง
อาจรับแรงมากเกินไปท�ำให้เกลียวรูดหรือเสียหาย ก่อน
ท่ีจะเริ่มงาน ให้ท�ำการทดสอบเพื่อก�ำหนดเวลาขันแน่นท่ี
เหมาะสมส�ำหรับสกรู

แรงบิดขันแน่นอาจเปลี่ยนแปลงไปข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้ หลังจากขันแน่น ให้ตรวจสอบแรงบิดด้วยประแจ
วัดแรงบิด

1.	 เม่ือพลังงานในตลับแบตเตอรี่ใกล้หมด แรงดันไฟฟ้า
จะลดลงซ่ึงท�ำให้แรงบิดขันแน่นลดลง

2.	 ดอกไขควงหรือหัวบ็อกซ์
การใช้หัวบ็อกซ์ขนาดไม่ถูกต้องจะท�ำให้แรงบิดขัน
แน่นลดลง

3.	 สลักเกลียว

•	 แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงบิดและระดับ
ของสลักเกลียวจะเท่ากัน แต่แรงบิดขันแน่น
ท่ีเหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันตามเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของสลักเกลียว

•	 แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวจะเท่า
กัน แรงบิดขันแน่นท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกัน
ตามค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด ระดับของสลักเกลียว 
และความยาวของสลักเกลียว

4.	 ลักษณะการจับเครื่องมือหรือเนื้อวัสดุในต�ำแหน่งท่ีจะ
ขันแน่นจะมีผลต่อแรงบิด

5.	 การใช้งานเครื่องมือท่ีความเร็วต�ำ่จะท�ำให้แรงบิดขัน
แน่นลดลง

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ดอกไขควง

•	 หัวบ็อกซ์

•	 ขอเกี่ยว

•	 ท่ีแขวนเครื่องมือ

•	 กระเป๋าถือพลาสติก

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

ภาษาไทย
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Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885972-375
EN, ZHCN, ID, MS, 
VI, TH
20230223
 


